
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 121/30 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XCOFFEE INTEGRATION

3702716103

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất cà phê 1077

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán mô tô, xe máy 4541

10. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XCOFFEE INTEGRATION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XCOFFEE INTEGRATION JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: XCFI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

22. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

23. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630(Chính)

26. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

29. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

32. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

34. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

39. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐĂNG KHOA

Số 276/58/7, 
Đường Phạm 
Ngọc Thạch, Tổ 
7, Khu 7, Phường 
Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

280730830

2 PHẠM THẾ 
ANH

Khu dân cư Hiệp 
Thành 1, Phường 
Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

280660629

3 NGUYỄN 
TRUNG TÍN

Ấp Bưng Còng, 
Xã Thanh Tuyền, 
Huyện Dầu 
Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

280998462

4 NGUYỄN 
TRUNG 
NGUYÊN

Số 232/17A, 
Đường Nguyễn 
Đức Thuận, Tổ 
74, Khu 5, 
Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

470.000 4.700.000.000 94,000

Tổng số 470.000 4.700.000.000 94,000

280752610

5 NGUYỄN 
TRUNG 
ĐẶNG

Số 268/10, Khu 
phố 2, Phường 
Tân Định, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

280914481

6 ĐOÀN THỊ 
NGỌC HÂN

Số 285/F2/17 
Cách Mạng 
Tháng 8, Phường 
12, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

024531618

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       280752610
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 232/17A, Đường Nguyễn Đức Thuận, Tổ 74, Khu 5, 
Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 232/17A, Đường Nguyễn Đức Thuận, Tổ 74, Khu 5, Phường Hiệp 
Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Nam

10/10/1981 Kinh Việt Nam

30/06/2016 Công An Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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